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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI

GIÁO TRÌNH
MÔN HỌC/MÔ ĐUN: MÁY THU HÌNH

NGÀNH/NGHỀ: ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ
Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TCNTH   ngày… tháng… năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
Hà Nội, năm 2022
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.


   Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình máy thu hình là một trong những giáo trình môn học đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình khung được Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội phê duyệt. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt chẽ với nhau, logíc.

Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiển cao
Giáo trình dùng để giảng dạy trong các Trường Trung cấp nghề cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các trường có cùng hệ đào tạo vì đề cương của giáo trình bám sát chương trình khung quốc gia của nghề.

Cấu trúc của giáo trình gồm 8 bài:
Bài 1: Sơ đồ khối Tivi LED
Bài 2: Mạch điện khối nguồn Tivi LED
Bài 3: Mạch điện khối cao áp và led trong tivi LED 

Bài 4: Mạch điện khối chọn kênh và trung tần trong tivi LED
Bài 5: Mạch điện khối đường tiếng tivi LED
Bài 6: Mạch điện khối xử lý video tivi LED
Bài 7: Mạch điện Board T-CON tivi LED
Bài 8: Mạch điện khối vi điều khiển

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiên thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, chúng tôi có đề ra nội dung thực tập của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng. 

 
Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, địa chỉ số 21 Bùi Bằng Đoàn – Q. Hà Đông – TP.Hà Nội






Hà Nội, ngày……tháng…..năm 2022
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

MÁY THU HÌNH
Tên mô đun:Máy thu hình
Mã mô đun: MĐ 15
Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ;   (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85 giờ, kiểm tra: 05 giờ)
VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí:

Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các mô-đun chuyên môn.

- Tính chất :

Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
- Kiến thức:
+ Phân tích được sơ đồ mạch điện các khối trong tivi LED 
- Kỹ năng:
+ Chẩn đoán, sửa chữa  được các hiện tượng hư hỏng của các mạch điện nêu trên trong máy thu hình.
+ Chẩn đoán, sửa chữa  được các hiện tượng hư hỏng LED trong tivi LED

+ Chẩn đoán, sửa chữa, thay thế được đèn hình trong tivi LED.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên chì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

+ Có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

NỘI DUNG MÔ ĐUN:

BÀI 1: SƠ ĐỒ KHỐI TIVI LED
Mã bài: MĐ15 - 01

Giới thiệu:

Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của Tivi LED. Đồng thời giúp cho học viên biết cách sử dụng – vận hành Tivi một cách thành thạo, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các khối chức năng ở các bài học tiếp theo. 

Mục tiêu: 

- Nhận biết và chức năng của các khối trong máy thu hình.

- Mô tả đúng hình dạng tín hiệu ở tại các ngõ càc và ngõ ra của các khối.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung chính:

1. Sơ đồ khối
	TÊN KHỐI
	CHỨC NĂNG

	SMPS
	Nguồn ổn áp Switching tạo các DC: 12V, 24V

	DC/DC
	Biến đổi 12V ra 5V, 3.3V cho mạch chính

	LED DRIVE
	Từ 24VDC tạo ra cao áp 120V cho các cây LED nền

	MCU và EEPROM
	Vi điều khiển và nhớ

	USB
	Xử lý tín hiệu từ USB

	HDMI
	Xử lý tín hiệu vào RGB dạng tương tự ra dữ liệu số 8 bits

	XỬ LÍ VIDEO
	Biển đổi các dạng tín hiệu video ra dữ liệu số 8 bits, giải mã

	SCALER
	Tiếp nhận các dữ lieeuk số và xếp dữ liệu số theo định dạng khung ảnh

	SDRAM
	Bộ nhớ động nhập xuất dữ liệu số ảnh cho khối SCALER

	LVDS
	Tạo ra tín hiệu RGB dạng vi sai cho panel LCD

	AUDIO
	Xử lý và khuếch đại công suất âm thanh

	LCD
	Màn hình tinh thể lỏng
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Hình 1.1. So đồ nguyên lý Tivi LED
2. Chức năng các khối

-  Khối SMPS: Nhận áp AC 100-240V  tạo ra 5V Standby,  12VDC và 24VDC trong đó:


+ 5VDC cấp cho khối: MCU để điều khiển các khối còn lại.


+ 12VDC cấp cho khối: DC/DC để tạo ra nguồn nuôi cho các khối  của module xử lý tín hiệu.
- Khối DC/DC nhận 12VD tạo ra các mưc điện áp:

+ 5VDC cấp cho Tuner & IF

+ 3.3VVDC, 2.5VDC, 1.8VDC cho các khối: HDMI, A/D, xử lí USB, SCALER, LVDS

+ 5VDC cho PANEL LCD
-  Khối LED DRIVE: Nhận 12VDC/ 24VDC,  khi có lệnh BL ON sẽ tạo ra VDC cao áp  trên 24VDC cấp cho nhiều dải đèn led nền.
-  Khối MCU được cấp trước 5VDC tạo ra:

+ Lệnh INV_ON cho khối Inverter hoạt động để thắp sáng đèn led nền

+ Lệnh PANEL POWER cho panel LCD hoạt động để tạo ra ảnh màu


+ Xung lệnh SDA-SCL điều khiển hoạt động các khối TUNER & IF HDMI, A/D, XỬ LÍ USB, SCALER, LVDS, AUDIO

+ Tín hiệu hiển thị OSD đưa đến khối SCALER
-  Khối xử lí USB nhận các dữ liệu số tốc độ nhanh, tạo ra:

+ Dữ liệu số 24bits cho RGB

+ Các xung HS, VS, CLOCK
- Khối HDMI nhận các tín hiệu video từ cổng HDMI, tạo ra


+ 24 bits dữ liệu số RGB cho bán ảnh lẻ

+ 24 bits dữ liệu số RGB cho bán ảnh chẵn

+ Các xung HS, VS, CLOCK
- Khối A/D nhận các tín hiệu video từ cổng D Sub, tạo ra:

+ 24 bits dữ liệu số RGB

+ Các xung HS, VS, CLOCK
- Khối Xử Lí video nhận các tín hiệu video từ các ngõ video SD, video thành phần, Tuner & IF tạo ra:

+ 24 bits dữ liệu số RGB

+ Các xung HS, VS, CLOCK

- Khối SCALER nhận các dữ liệu và xung từ khối DVI   hoặc khối A/D, tạo ra

+ 24 bits dữ liệu số RGB cho bán ảnh lẻ

+ 24 bits dữ liệu số RGB cho bán ảnh chẵn

+ Các xung HS, VS, CLOCK, DE
- Khối SDRAM: Nhập/ xuất các dữ liệu số cho khối SCALER

- Khối LVDS nhận dữ liệu số 24 bits RGB bán ảnh lẻ, 24 bits RGB bán ảnh chẵn, các xung HS, VS, CLOCK, DE, tạo ra:

+ Các tín hiệu màu dạng LVDS cho bán ảnh lẻ

+ Các tín hiệu màu dạng LVDS cho bán ảnh chẵn

+ Các xung CLOCK dạng LVDS

- Khối AUDIO: Nhận các tín hiệu âm thanh R,L từ jack cắm stereo, tạo ra âm thanh đến loa và jack headphone

- Cổng USB nhận: 2 đường bus dữ liệu số tốc độ cao

- Cổng D Sub nhận:

+ 3 tín hiệu màu R, G, B

+ 2 xung HS (đồng bộ ngang), vs (đồng bộ dọc)

+ 2 xung lệnh SDA, SCL của máy tính

+ 5VDC của máy vi tính
- Cổng HDMI nhận:

+ 3 đôi tín hiệu đảo pha (RX0-/+ ; RX1-/+ ; RX2-/+)

+ 1 đội xung (RC0-/+)

+ 2 Xung lệnh DDC data, DDC clock của máy vi tính

+ 5VDC của máy vi tính

- Ngõ Video SD nhận:

+ Video tiêu chuẩn dạng analog

+ Audio L dang analog

+ Audio R dạng analog
- Ngõ Video component nhận:

+ Y (tín hiệu độ sáng) dang analog

+ Pr (tín hiệu màu thành phần R-Y) dạng analog

+ Pb (tín hiệu màu thành phần B-Y) dạng analog

+ Audio L dạng analog

+ Audio R dạng analog

· Hình ảnh cấu tạo tivi Led
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Hình 1.2. Tivi Led LG
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Hình 1.3. Tivi Led Toshiba
BÀI 2: MẠCH ĐIỆN KHỐI NGUỒN TIVI LED
Mã bài: MĐ18 – 02

Giới thiệu:


Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý mạch điện khối nguồn tivi Led. Đồng thời giúp cho học viên biết cách khoanh vùng hư hỏng thường gặp trong quá trình sửa chữa những Pan bệnh liên quan đến mạch điện khối nguồn tivi led.

Mục tiêu:




- Trình bày đúng nguyên tắc tạo xung ngắt  mở cơ bản.




- Phân biệt được các dạng ổn áp dùng xung ngắt mở.




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở.

- Sửa chữa được các hư hỏng trong mạch điện nguồn ổn áp dùng xung ngắt mở. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị

Nội dung chính:

1. Nguyên lý hoạt động nguồn xung
1.1. Mạch nguồn sử dụng mạch dao động nghẹt
Bất kể nguồn xung nào có 3 mạch điện cơ bản sau:

- Mạch tạo dao động.

- Mạch hồi tiếp để ổn định áp ra.

- Mạch bảo vệ.

1.1.1 Mạch tạo dao động
· Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của mạch tạo dao động là tạo  ra  xung  điện  để  điều  khiển transistor công suất ngắt mở từ đó tạo thành dòng điện xoay chiều tần số cao  chạy  qua biến áp cho ta điện áp thứ cấp. Nếu không có mạch dao động đồng nghĩa với transistor công suất không hoạt động đồng nghĩa với không có điện áp trên  các  cuộn thứ cấp. Mạch tạo dao động có nhiệm vụ tạo  ra  xung  điện  điều  khiển  transistor công suất đóng mở.
- Nguồn sử dụng mạch dao động nghẹt 

 

Sơ đồ nguyên  lý:

[image: image3.png]300VDC

IRANS

R1

Mach tao
dao dong

» n%
K

= PLan W ngil mé




Hình 2.1. Mạch tạo dao động

Nhiệm vụ của các linh kiện:
- Điện trở mồi (R1) có giá trị lớn khoảng 470 KΩ, có nhiệm vụ  mồi  cho transistor Q1 dẫn.
- Tụ hồi tiếp (C1): Đưa điện áp từ cuộn hồi tiếp về để chuyển trạng thái transistor Q1 từ đang dẫn => sang trạng thái ngắt, điện trở hồi tiếp (R2); hạn chế ngang hồi tiếp đi qua tụ C1.

- Transisstor công suất Q1: Tạo dòng điện ngắt mở đi qua cuộn sơ cấp biến áp,  dòng điện ngắt mở này tạo thành từ trường cảm ứng lên cuộn hồi tiếp để tạo ra điện áp hồi tiếp - duy trì dao động, đồng thời cảm ứng lên cuộn thứ cấp để tạo thành điện áp đầu ra.
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Hình 2.2. Mạch dao động nghẹt

Trong nguồn sử dụng dao động nghẹt, transistor công suất Q1 vừa tham gia dao động vừa đóng vai trò như một công tắc ngắt mở, transistor công suất của nguồn dao động nghẹt là trasistor lưỡng cực.

1.1.2 Mạch hồi tiếp để giữ ổn định điện áp ra
Nguyên tắc của mạch ổn định điện áp ra.
- Điện áp ra thường thay đổi tỷ lệ thuận với điện áp vào và thay đổi tỷ lệ nghịch với dòng điện tiêu thụ, nghĩa là khi điện áp vào tăng hoặc ngang tiêu thụ giảm thì điện áp ra có xu hướng tăng lên. Để giữ cho điện áp ra cố định thì khi điện áp vào tăng, người ta phải điều chỉnh cho dòng điện qua transistor giảm xuống (với mạch dao động nghẹt) hoặc thời gian mở của transistor giảm xuống (với mạch dao  động  dùng IC). Để điều khiển transistor công suất một cách tự động, người ta sử dụng mạch hồi tiếp, có hai loại mạch hồi tiếp trực tiếp và hồi tiếp so quang, sau đây ta sẽ xét từng mạch cụ thể”
· Mạch hồi nối tiếp:
 Sơ đồ mạch điện nguyên lý:
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Hình 2.3. Mạch hồi tiếp để giữ ổn định điện áp ra.

Mạch hồi tiếp trực tiếp có tác dụng giữ cho điện áp ra cố định khi áp vào thay đổi, mạch này vẫn bị sụt áp khi cao áp hoạt động.

Nhiệm vụ: Của các linh kiện:

Mạch hồi tiếp gồm các linh kiện sau: D1, C3, R3, R4, Q2

- D1, C3 tạo ra điện áp hồi tiếp một chiều, áp hồi tiếp này tỷ lệ thuận với điện áp vào.

- R3, R8 là cầu phân áp tạo ra điện áp lấy mẫu ULM, từ áp hồi tiếp tăng thì áp lấy mẫu cũng tăng.

- Q2 là transistor sửa sai, nếu Q2 dẫn tăng sẽ làm biên độ dao động đi vào transistor Q1 giảm dòng qua transistor công suất sẽ giảm.
Nguyên lý hoạt động:

Giả sử khi điện áp  vào  tăng  thì  điện  áp  hồi  tiếp  dẫn  đến  điện  áp  lấy  mẫu tăng làm cho transistor Q2 dẫn mạnh nên dòng qua transistor Q1  giảm  dẫn  đến điện áp ra giảm xuống chống lại sự tăng áp lúc đầu, quá trình này điều chỉnh rất nhanh và không làm ảnh hưởng tới điện áp đầu ra.Trong trường hợp ngược lại ta     phân tích tương tự.
Ưu điểm và nhược điểm của mạch hồi tiếp:

- Mạch trên có ưu điểm là đơn giản, dễ cân chỉnh

- Nhược điểm của mạch là  điện  áp  ra  vẫn  bị  sụt  áp  khi  cao  áp  hoạt  động,  bởi cuộn dây thứ cấp và cuộn hồi tiếp là hai cuộn dây khác nhau có sự sụt áp khác nhau.

- Khắc phục nhược điểm: Để khắc phục nhược điểm trên người  ta  sử  dụng  đường hồi tiếp từ cao áp đến chân B transistor công suất nguồn, khi có điện áp ra được giữ cố định khi ngang tiêu thụ thay đổi, mạch hồi tiếp trên gọi là mạch rồi tiếp ổn định ngang.
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Hình 2.4. Mạch hồi tiếp sò quang



Mạch hồi tiếp so quang.



Sơ đồ mạch điện nguyên lý:

Mạch hồi tiếp so quang: Giữ cho điện áp ra cố định trong cả hai trường hợp điện áp vào thay đổi và khi cao áp thay đổi.

 Nhiệm vụ của các linh kiện:

Cầu phân áp R4, R5 tạo ra điện áp lấy mẫu đưa vào IC tạo áp dò sai KA431.

- KA431 là IC tạo áp dò sai

- IC so quang truyền điện áp dò sai về bên sơ cấp, Q2 là transistor sửa sai.

- D1 và C3 là mạch chỉnh lưu tạo điện áp DC đưa vào mạch so quang.

Nguyên lý hoạt động của mạch điện:

- Mạch điện trên giữ được điện áp ra cố định trong cả hai trường hợp:

- Điện áp đầu vào thay  đổi  và  khi  cao  áp  bị  thay  đổi  (ngang  tiêu  thụ  thay đổi). Giả sử khi điện áp đầu vào giảm hoặc khi  cao  áp  hoạt động (dòng tiêu thụ tăng cao) khi đó điện áp ra (110V) có xu hướng giảm dần đến điện áp lấy mẫu giảm làm dòng điện qua KA 431 giảm => dòng qua Diode so  quang  giảm => dòng qua so quang giảm => điện áp đưa về B transistor Q2 giảm => transistor Q2 dẫn yếu đi => transistor Q1 dẫn tăng lên => điện áp  ra tăng lên bù lại sự  giảm  áp  lúc đầu.

- Trong trường hợp ngược lại ta phân tích tương tự. Quá trình điều chỉnh trên diễn ra rất nhanh và không làm ảnh hưởng đến điện áp đầu ra.
1.1.3 Mạch bảo vệ
Nhiệm vụ của mạch bảo vệ: là bảo vệ transistor công suất nguồn không bị hỏng khi phụ tải bị chập
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Hình 2.5. Mạch bảo vệ

Mạch bảo vệ transistor công suất nguồn khi nguồn bị chập phụ tải.

Nguyên lý làm việc của mạch điện: Khi phụ tải bị chập,  dòng  điện  qua transistor công suất tăng cao và làm transistor bị hỏng. Từ chân  E  transistor công  suất người ta đấu thêm điện trở R3 để lấy ra sụt áp Ubv, sụt áp này được đưa vào chân B transistor bảo vệ Q2, transistor bảo vệ đấu giữa E transistor công suất xuống mass. Khi phụ tải của nguồn bị  chập  dẫn đến dòng qua transistor công suất Q1 tăng, sụt áp Ubv tăng, khi Ubv ≥ 0,6 V thì transistor Q2 dẫn làm mất dao động đưa vào Q1 làm cho Q1 tạm thời ngưng dẫn. Khi Q1 ngưng dẫn => áp bảo vệ  không còn và Q1 làm dao động trở lại => sau đó lại ngắt bởi mạch bảo vệ => quá trình lặp đi lặp lại trở thành tự kích => transistor báo nguồn chớp nháy liên  tục.

1.2 Mạch nguồn sử dụng IC dao động kết hợp với đèn công suất Mosfet
1.2.1 Sơ đồ Mạch nguồn sử dụng IC dao động KA3842 kết hợp với đèn công suất Mosfet

- Nguồn sử dụng IC dao động (mạch dao động đa hài)
- Sơ đồ mạch điện nguyên lý: Dao động đa hài là mạch dao động không có sự tham gia của cuộn dây, mạch dao động đa hài thường sử dụng IC kết hợp với điện trở, tụ điện để tạo thành dao động, transistor công suất trong nguồn dao động đa hài không tham gia dao động và sử dụng transistor Mosfet để ngắt mở 300Vdc
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Hình 2.6a. Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn sử dụng IC dao động

Nhiệm vụ của các linh kiện:

- R1 là điện trở mồi nhưng có nhiệm vụ cấp nguồn cho IC tạo dao động, R1 có giá trị từ 17 K đến 68 KΩ.

- Đèn công suất của mạch nguồn dao động đa hài mà transistor Mosfet DSG, transistor này không tham gia dao động.

- Mạch hồi tiếp về IC là để giữ cho điện áp ra ổn định, không có nhiệm vụ trong việc tạo dao động.

Sơ đồ Mạch nguồn sử dụng IC dao động KA3842 kết hợp với đèn công suất Mosfet
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Hình 2.6b. Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn sử dụng IC dao động và đèn công suất

1.2.2 Mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
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Hình 2.7. Mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu  
Điện áp AC220V từ đầu vào đi qua các linh kiện sau:

- Cầu chì F1 có chức năng bảo vệ quá dòng khi nguồn có sự cố chạm chập.

- Mạch lọc nhiễu gồm các linh kiện C1, L1 và C2 có nhiệm vụ cản trở nhiễu cao tần bám theo đường dây không để chúng xâm nhập vào bên trong máy.

- Điện trở hạn dòng RT có tác dụng hạn chế dòng điện nạp vào tụ khi mới bật nguồn, nếu đấu tắt RT thì nguồn sẽ hay bị nổ cầu chì khi mới bật nguồn.

- Cầu đi ốt D1-D4 có nhiệm vụ chỉnh lưu đổi điện áp AC thành điện áp DC cung cấp cho nguồn xung.

- Tụ lọc nguồn C3 sẽ lọc cho điện áp DC bằng phẳng trước khi cấp cho nguồn xung hoạt động.

1.2.3. Mạch tạo ra điện áp thứ cấp:


Để tạo ra điện áp thứ cấp thì nguồn xung cần phải biến đổi được điện áp DC thành điện áp biến thiên chạy qua cuộn sơ cấp biến áp, để thực hiện được điều đó trên các mạch nguồn LCD người ta thường sử dụng cặp IC dao động kết hợp với đèn công suất.

- IC dao động có chức năng tạo ra xung điện PWM để điều khiển đèn công suất hoạt động. ngắt mở, đồng thời thực hiện chức năng ổn định điện áp ra thông qua mạch hồi tiếp và thực hiện các chức năng bảo vệ thông qua mạch cảm biến điện áp và dòng  điện.

- Đèn công suất thực hiện đóng mở theo điều khiển của IC dao động tạo thành dòng điện biến thiên chạy qua cuộn sơ cấp biến áp, để thay đổi điện áp ra người ta thay đổi thời gian đóng ngắt của đèn hoặc thay đổi nội trở của đèn. Nếu mạch nguồn sử dụng xung PWM thì nó sẽ thay đổi thời gian ngắt mở của đèn, nếu mạch nguồn sử dụng xung PAM thì nó sẽ thay đổi nội trở của đèn.
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Hình 2.8. Mạch dao động và công suất của khối nguồn có chức năng tạo ra điện áp thứ cấp
Nguyên lý hoạt động để tạo ra điện áp thứ cấp:

- Khi có điện áp 300V DC đi vào mạch, một dòng điện nhỏ đi qua điện trở mồi Rmồi (68K) đi vào cấp nguồn cho chân Vcc (7), do có tụ điện C4 mắc ở chân Vcc nên điện áp  không  tăng  đột  ngột  mà   tăng   dần   đến   khi   điện   áp   đạt   ngưỡng   8V  (với IC dán) hoặc 12V với IC thường thì mạch Reset  (trong IC)  sẽ  khởi động cho IC hoạt động.

- Điện trở Rt và tụ Ct mắc ở chân (4) sẽ xác lập tần số dao động ra của IC.

- Điện áp chân hồi tiếp F/B (Feed Back) và chân Comp (Composistion) sẽ xác lập  biên độ dao động ra.

- IC cho xung điện ra ở chân Out (6), xung điện sẽ được đưa đến chân G của đèn Mosfet Q1.

- Đèn Mosfet sẽ hoạt động ngắt mở theo nhịp của xung điện ở tần số khoảng 50KHz tạo thành dòng điện biến thiên chạy qua cuộn sơ cấp 1-2 của biến áp xung.
- Dòng điện biến thiên chạy qua cuộn sơ cấp 1-2 tạo ra từ trường biến thiên cảm ứng lên cuộn 5-6-7 bên thứ cấp và cho ta điện áp ra, sau đó các điện áp ra được chỉnh lưu thành DC trước khi cấp cho các phụ tải.
- Đồng thời trên cuộn hồi tiếp 3-4 cũng xuất hiện điện áp cảm ứng, điện áp này được chỉnh lưu thành DC  rồi  cho  hồi  tiếp  về  chân  Vcc  để  ổn  định  nguồn  cấp  cho IC, một nhánh điện áp hồi tiếp cũng được sử  dụng để  cấp  nguồn  cho  mạch hồi  tiếp so quang.
Ý nghĩa của các chân của IC dao động KA3842:

- Chân 1 (Comp) Composistion là chân hồi tiếp dương, điện áp chân 1 tỷ lệ thuận với biên độ dao động ra.
- Chân 2 (F/B) Feed Back là chân nhận áp hồi tiếp âm, điện áp chân 2 tỷ lệ nghịch với biên độ dao động ra, chân này được sử dụng để điều khiển điện áp ra.
- Chân 3 (ISSEN) là chân cảm biến dòng, khi chân này có điện áp bằng hoặc cao hơn 0,6V thì IC sẽ cho ngắt dao động ra, chân này được sử dụng để thiết kế mạch bảo vệ quá dòng và quá áp.
- Chân 4 (Rt/Ct) là chân tạo dao động, điện trở Rt và tụ Ct bám  vào  chân  4  sẽ  quyết định tần số dao động của mạch, khi nguồn đang hoạt động tuyệt đối không được đo trực tiếp vào chân 4 vì điều đó có thể gây hỏng đèn công suất do  dao động  ra bị sai.
- Chân 5 (GND) là chân tiếp Mass
- Chân 6 (Out) là chân dao động ra
- Chân 7 (Vcc) là chân cấp nguồn cho IC, chân này có điện áp nuôi là 8 đến 12V với IC chân dán hoặc từ 12 đến 14V với IC chân thường.
- Chân 8 (Vref) là chân điện áp chuẩn, điện áp này do IC tạo ra khoảng 5V để cấp nguồn cho mạch dao động.

1.2.4. Mạch giữ cho điện áp ra ổn định


- Ở các mạch trên có chức năng tạo ra điện áp thứ cấp nhưng không có chức năng ổn định điện áp, điện áp ra sẽ tăng hay giảm khi điện áp vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi.


- Để giữ cho điện áp ra không đổi khi điện áp vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi người ta thiết kế mạch hồi tiếp so quang, mạch gồm các linh kiện sau đây:


- Từ điện áp thứ cấp người ta trích lấy một điện áp (gọi là áp lấy mẫu) thông qua cầu phân áp bằng điện trở ( như R4, R5 trên mạch).


- Dùng IC khuếch đại vi sai KA431 để khuếch đại điện áp lấy mẫu làm tăng độ nhạy.


- Dùng IC so quang để truyền sự biến đổi về điện áp từ bên thứ cấp về IC dao động bên sơ cấp nhưng vẫn cách ly được điện áp.
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Hình 2.9. Mạch hồi tiếp so quang làm nhiệm vụ giữ cho điện áp ra cố định khi điện áp vào thay đổi hoặc khi dòng tiêu thụ thay đổi

Nguyên lý ổn áp như sau:

Giả sử khi điện áp vào (Uvào) tăng lên:

=> Khi đó điện áp ra (Ura) sẽ có xu hướng tăng theo.
=> Điện áp lấy mẫu (U lấy mẫu) cũng tăng (một lượng nhỏ)
=> Điện  áp  U lấy mẫu tăng một lượng nhỏ và được IC- KA431 khuếch đại thành dòng điện tăng đáng kể chạy qua đi ốt so quang
=> Dòng qua đi ốt trong IC so quang tăng => khiến dòng qua đèn so quang tăng
=> Dòng qua đèn so quang tăng làm cho điện áp chân số 2 (chân F/B) của IC tăng lên

=> Khi áp chân F/B tăng làm cho biên độ dao động ra giảm xuống

=> Đèn công suất hoạt động yếu đi khiến cho điện áp ra giảm xuống về vị trí cũ

· Khi điện áp vào (U vào) giảm thì quá trình diễn ra ngược lại.

=> Điện áp ra có xu hướng giảm

=> Điện áp lấy mẫu giảm

=> Dòng điện qua IC- KA431 giảm

=> Dòng điện qua đi ốt trong IC so quang giảm

=> Dòng điện qua đèn trong IC so quang giảm

=> Điện áp hồi tiếp về chân 2 (F/B) giảm

=> IC điều chỉnh cho biên độ dao động ra tăng lên => Đèn công suất hoạt động mạnh hơn

=> Điện áp ra tăng trở lại vị trí cũ

=>> Kết quả là điện áp ra được giữ cố định trong khi điện áp vào có sự thay đổi.

1.2.5. Các mạch bảo vệ
a. Mạch bảo vệ quá áp



Khi có một sự hư hỏng bất kỳ ở mạch hồi tiếp khiến cho điện áp hồi tiếp về chân F/B bị mất (ví dụ: đứt R4 hoặc hỏng KA431 hoặc hỏng PC817), khi đó IC dao động KA3842 sẽ cho ra xung điện có biên độ cực đại => đèn công suất hoạt động mạnh và kết quả là điện áp ra tăng lên rất cao (có thể tăng gấp 3 đến 4 lần giá trị ban đầu) và gây nguy hiểm cho các mạch phụ tải.


Vì vậy trên mạch nguồn người ta phải thiết kế các mạch bảo vệ quá áp để bảo vệ phụ tải trong các trường hợp trên, mạch được thiết kế theo nhiều dạng nhưng về nguyên tắc chung là khi điện áp tăng lên khoảng 30% là nguồn sẽ ngắt dao động.

Cách 1 - Bảo vệ quá áp bằng cách đưa điện áp về chân ISSEN để ngắt dao động ra khi nguồn có sự cố mất hồi tiếp.
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Hình 2.10. Mạch bảo vệ quá áp sử dụng đi ốt Zener mắc ngược từ điện áp hồi tiếp về chân ISSEN
Thông thường đi ốt Zener có điện áp cao hơn điện áp hồi tiếp khoảng 30%. Khi nguồn hoạt động bình thường thì không có dòng điện đi qua điốt, khi nguồn có sự cố khiến cho điện áp ra tăng cao, do trên cùng một biến áp nên điện áp hồi tiếp cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng, nếu điện áp hồi tiếp tăng quá điện áp của Dz thì sẽ có dòng ngược đi qua Dz về chân ISSEN để ngắt dao động
* Cách 2 - Làm mất điện áp chân hồi tiếp dương (Composistion) khi nguồn có sự cố mất hồi tiếp.

Ở cách 2 thì người ta dùng đi ốt có điều khiển Thiristor để thiết kế mạch bảo vệ quá áp

- Thiristor được đấu từ chân Composistion (1) xuống mass, từ điện áp hồi tiếp đấu qua đi ốt Zener sang điều khiển chân G của Thiristor.

- Khi nguồn bị mất hồi tiếp, điện áp ra tăng cao và điện áp hồi tiếp cũng tăng theo, khi áp hồi tiếp tăng quá điện áp của Dz thì sẽ có dòng đi qua Dz vào chân G của Thiristor điều khiển cho Thiristor dẫn => chân Composistion bị mất điện áp => và khi đó biên độ dao động ra giảm xuống thấp (vì chân 1 có điện áp tỷ lệ thuận với biên độ  xung dao động ra)
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Hình 2.11. Mạch bảo vệ quá áp sử dụng Thiristor và đi ôt Zener

Hiện tượng khi nguồn bị mất điện áp hồi tiếp so quang và mạch bảo vệ quá áp hoạt động:

- Khi nguồn bị mất điện áp hồi tiếp so quang => điện áp ra tăng cao => mạch bảo vệ quá áp hoạt động và ngắt dao động => điện áp ra lại mất => mạch hoạt động trở lại và lại cho ra điện áp cao, quá trình này lặp đi lặp lại khiến cho điện áp ra bị dao động,
b. Mạch bảo vệ quá dòng


- Khi các tải tiêu thụ có sự cố chạm chập hoặc bị chập đi ốt chỉnh lưu đầu ra, khi đó dòng  tiêu  thụ  tăng  mạnh,  đèn  công  suất  bị  quá  tải  và  chết  sau  vài  giây.  Để bảo vệ đèn công suất và các linh kiện  của  mạch  nguồn  bên  sơ  cấp  thì  bộ  nguồn cần phải thiết kế mạch bảo vệ quá dòng, mạch được thiết kế như sau:
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Hình 2.12. Mạch bảo vệ quá dòng

Từ chân S của đèn công suất ta đấu thêm điện trở Rs xuống mass, tuỳ theo công suất của nguồn mà điện trở này dao động từ 0,22Ω đến khoảng 1Ω, điện trở này sẽ tạo ra sụt áp Us, sụt áp này được đưa sang chân ISSEN.

- Khi nguồn hoạt động bình thường thì sụt áp trên Rs khoảng 0,2V
- Khi nguồn chập tải, sụt áp trên Rs (tức là điện áp Us) tăng lên, khi điện áp này tăng quá 0,6V thì IC sẽ ngắt dao động ra.

* Hiện tượng khi nguồn bị chập phụ tải:
- Khi chập phụ tải, dòng tiêu  thụ  tăng  cao,  dòng  làm  việc  của  đèn  công  suất  tăng mạnh, sụt áp trên điện trở Rs tăng lên và  sụt  áp  này  được đưa về  chân ISSEN  để  ngắt  dao  động,  khi  ngắt  dao  động  thì  đèn   công  suất   không  dẫn, mất điện áp đưa về  chân  ISSEN  và  mạch  hoạt  động  trở  lại,  quá  trình  này  lặp đi lặp lại và trở thành  tự  kích,  nếu  đo  điện  áp  ra  thấy điện  áp  ra  thấp  và  kim dao động.

1.3. Khối nguồn sử dụng IC công suất (tích hợp dao động và đèn công suất trong một linh kiện)

Sơ đồ nguyên lý:
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Hình 2.13. Mạch nguồn sử dụng IC công suất

IC công suất (STR-Y6400) là mạch tích hợp phần tử dao động và đèn công suất trong một linh kiện, IC có 7 chân:
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Hình 2.14. Sơ đồ chân IC công suất STR- Y6400



- Chân 1 (D/Startup) được nối với chân D đèn công suất và nối đến chân khởi động của mạch dao động.


- Chân 2 (S/GND) được nối với chân S của đèn công suất và nối xuống mass bên sơ cấp, từ mass bên sơ cấp đi qua điện trở R3 mới về cực âm của tụ lọc nguồn.



- Chân 3 (Vcc) là chân cấp nguồn cho mạch dao động, điện áp nuôi mạch dao động được lấy từ điện áp hồi tiếp.


- Chân 4 (FB) Feed Back - Là chân hồi tiếp, chân này được thiết kế tăng giảm tỷ lệ thuận với điện áp ra.


- Chân 6 (OCP) Over Current Protection - Chân bảo vệ quá dòng, chân này lấy sụt áp trên R3 để thực hiện ngắt dao động khi dòng qua đèn công suất tăng cao.



- Chân 7 (ADJ) - Chân điều khiển, chân này có thể được sử dụng để tắt mở khối nguồn hoặc chuyển giữa hai chế độ Power on và Stanby.

Nguyên lý hoạt động:

Khi cấp nguồn cho mạch, mạch chỉnh lưu sẽ đổi điện AC thành điện áp DC300V cung cấp cho nguồn xung, điện áp DC300 đi qua cuộn sơ cấp biến áp cấp vào chân 1 của IC STR-Y6400, điện áp này đi qua mạch khởi động tích hợp trong IC và cấp nguồn cho mạch dao động hoạt động.

Mạch dao động hoạt động và điều khiển  cho  phần  tử  công  suất  trong  IC  hoạt động tạo ra dòng điện biến thiên đi qua cuộn sơ cấp biến áp.

Dòng điện biến thiên đi qua cuộn sơ cấp cảm ứng sang các cuộn thứ cấp cho ta điện áp đầu ra, đồng thời cảm ứng sang cuộn hồi tiếp cho ta điện áp hồi tiếp.

Điện áp hồi tiếp được chỉnh lưu thành áp DC rồi quay lại cấp nguồn cho chân 3 để ổn định Vcc cho mạch dao động.

Mạch hồi tiếp so quang:

- Điện áp đầu ra được lấy mẫu thông qua cầu phân áp R4, R5 để tạo ra điện áp lấy mẫu.

- Điện áp lấy mẫu được khuếch đại  bởi IC-KA431 rồi điều khiển chân 1-2 của IC  so quang PC817, chân 3-4 của IC so quang được đưa về để điều khiển chân hồi tiếp FB của IC dao động.

- Nếu điện áp thứ cấp ra tăng (khi áp đầu vào tăng hoặc dòng tiêu thụ giảm) => khi  đó điện áp lấy mẫu sẽ tăng theo, IC- KA431 sẽ khuếch đại và tạo ra dòng điện đi qua IC tăng => dòng điện đi qua đi ốt so quang  tăng  =>  dòng điện  đi  qua  đèn  so quang tăng => điện áp  chân FB  giảm xuống =>  mạch  dao động  cho  dao động ra  có biên độ giảm xuống => đèn công suất hoạt  động yếu đi  và  cho  ra điện  áp thứ  cấp giảm xuống.

- Nếu điện áp thứ cấp ra giảm xuống thì quá trình điều chỉnh diễn ra ngược lại ð Kết quả là điện áp đầu ra luôn được giữ ở giá trị ổn định.
Mạch bảo vệ quá dòng:


- Điện trở R3 đấu từ mass của sơ cấp nguồn về cực âm của tụ lọc (đấu từ chân 2 sang chân 6) của IC công suất,  nếu  nguồn  bị  quá tải  do  điện  áp thứ  cấp  bị  chập,  khi đó đèn công suất hoạt động mạnh, dòng qua đèn công suất tăng cao, sụt áp trên điện trở R3 tăng lên, sụt áp này sẽ tạo ra chênh lệch điện áp giữa chân 6 với mass, nếu sụt áp này tăng quá ngưỡng cho phép thì mạch sẽ ngắt dao động để bảo vệ đèn công suất.
Mạch bảo vệ quá áp:


- Mạch bảo vệ quá áp theo dõi điện áp chân Vcc, khi nguồn bị mất hồi tiếp khiến điện áp ra tăng cao, khi đó điện áp chân Vcc tăng theo => mạch bảo vệ quá áp sẽ hoạt động và ngắt dao động để bảo vệ các phụ tải.
2. Sơ đồ khối nguồn tivi LED
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Hình 2.15. Sơ đồ khối nguồn tivi led

Nhiệm vụ các khối trong sơ đồ nguyên lí của mạch nguồn tivi led:

	STT
	TÊN KHỐI
	THÀNH PHẦN
	NHIỆM VỤ

	1.
	XỬ LÍ ĐIỆN AC VÀO
	- SOCKET nhận AC 
- Cầu chì 
- Điện trở nhiệt âm 
- Điện trở tùy áp 
- Lụ lọc nhiểu 
- L ọc đường dây 
- Điện trở dập xung khi đóng/ ngắt nguồn
	- Nhận AC

- Chống nhiễu

- Bảo vệ AC

- Khởi động êm

- Lọc nhiễu

- Dập xung tự cảm

	2.
	NẮN AC -  LỌC
	4 diode hoặc cầu nắn

vào 1 tụ lọc gợn AC
	Tạo ra DC = 300V

	3.


	NGUỒN STANDBY
	- IC dao động tạo xung và công suất 
- Mạch tạo áp khởi động- Biến áp xung
- Diode nắn xung
- Tụ hóa lọc DC
- Mạch tạo áp duy trì nguồn nuôi IC
- IC dò sai
- IC ghép quang
	- Tạo 5VDC cho vi

điều khiển
- Tạo 15VDC cho IC dao động của nguồn PFC và ic dao động của nguồn chính

	4.
	NGUỒN PFC
	- IC tạo xung 
- Mosfet công suất 
- cuộn cảm tạo xung 
- Diode nắn xung
- tụ hóa lọc DC

- Mạch tạo áp B
- mạch cảm dòng
	Nâng 300VDC lên 400VDC cho mạch tạo nguồn chính

	5.
	NGUỒN CHÍNH
	- IC tạo xung
- Mosfet suất
- Biến áp xung
- Điode nắn xung
- tụ hóa lọc DC
- IC dò sai 
- IC ghép quang
	- Tạo +12VDC cho module xử lí tín hiệu

- Tạo 24Vdc cho mạch cao áp đèn LED

	6.
	ON/ STANDBY
	- BJT nhận lệnh ON/Standby
 - IC ghép quang

 - BJT mở nguồn cho IC dao động tạo xung PFC 
- BJT mở nguồn cho IC dao động tạo

- Xung cho nguồn chính
	 - Nhận lệnh ON

- Mở nguồn cho IC dao động tạo xung PFC
- Mở nguồn cho IC dao động tạo xung cho nguồn chính


3. Nguyên lý hoạt động khối nguồn
- AC 220V vào khối xử lí AC, được bảo vệ quá áp và quá dòng, lọc nhiễu, được làm suy giảm xung tự cảm khi đống/ ngắt nguồn, thành điện AC ``sạch`` , đến khối nắn – lọc gợn AC

- AC “sạch” đến khối cầu nắn toàn kì và lọc gợn thành 300VDC
- 300VDC đến khối nguồn Standby, tạo ra 3.5VDC nuôi IC Vi Điều Khiển của Tivi LED, tạo ra 15VDC cho mạch ON/STANDBY để nuôi IC tạo xung cho nguồn PFC và nuôi IC tạo xung cho nguồn chính

- 300VDC đến khối nguồn PFC, tạo xung đóng/ ngắt mosfet công suất làm thay đổi từ trường qua cuộn cảm để phát ra xung, đưa đến diode nắn tạo DC tăng thêm cho 300V thành 400V
- 400VDC đến khối nguồn chính , tạo ra 12VDC cho mạch chính, xuất âm, 24VDC cho mạch cấp dòng cho các dải đèn LED
- Khối ON/STANDBY, Nhận lệnh ON ( hoạt động ) hoặc STANDBy ( tắt chờ ) của vi điều khiển, đóng / ngắt nguồn nuôi IC tạo xung của:
- Khối PFC để tạo ra 400VDC
- Khối nguồn chính để tạo ra 12VDC và 24VDC
4. Sơ đồ nguồn một số tivi LED thông dụng

4.1. Sơ đồ bộ nguồn tivi led LG 32”
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Hình 2.16. Sơ đồ bộ nguồn Tivi Led LG 32’

Nhiệm vụ các khối của bộ nguồn tivi led LG 32’:

	STT
	TÊN KHỐI
	LINH KIỆN
	NHIỆM VỤ

	1
	XỬ LÍ ĐIỆN AC VÀO
	SK 100-F100-VA101- TH101-CX101- CX102-LF101- CY103-CY104-R102
	Nhận AC , chống nhiễu, bảo vệ AC, khởi động mềm, làm suy giảm xung tự cảm khi đóng/ ngắt nguồn, tạo điện AC `` sạch và an toàn ``

	2
	NẮN –LỌC AC
	BD101 – C601
	Tạo ra DC = 300VDC

	3
	NGUỒN STANDBY
	T501-IC500-IC502- D501-R513-D502- R510-ZD505-R500- C503-R503-R502- R505-D510-C511- C506-D201-D202- C211-L201-IC202- R218-R219-R220- R221-R222-R223
	Tạo 3.5VDC cho Vi điều khiển, 15VDC cho ic dao động của nguồn PFC và ic dao động của nguồn chính

	4
	NGUỒN PFC
	IC601-L601-Q601- Q602-D603-C614 và

các linh kiện có số 6 hàng trăm
	Nhận 300VDC tạo ra 400V

	5
	NGUỒN CHÍNH
	IC101 - IC102 -IC251- Q101 - Q102, các linh kiện có số 1 ở hàng trăm
T101-D251-D252- D253-D254-D255-

D256, các linh kiện có số 2 ở hang trăm
	Tạo 12VDC cho mạch chính, xuất âm và 24VDC cho mạch cấp dòng điện LED

	6
	ON/STANDBY
	R207-R226-Q201-
	Nhận lệnh

	
	
	R224 - R225 -IC503-
	ON/STANdby đóng/

	
	
	R507 - ZD504 -Q501-
	ngắt khối PFC, đống

	
	
	R508
	ngắt khối nguồn chính


Nhiệm vụ linh kiện khối nguồn tivi led 32’ LG:
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4.2. Hoạt động của bộ nguổn tivi led 32’ LG

Xử lí AC vào:


- Điện áp AC 220V vào CK101.ÁC qua cầu chì F100 bảo vệ quá dòng, AC2 qua TH101 để khởi động mềm. CY103 lọc nhiễu ở AC1, CY102 lọc nhiễu ở AC2. LF101 lọc nhiễu ở cả AC1 và AC2, làm giảm xung tự cảm phát sinh khi đóng/ ngắt điện AC, qua các linh kiện trên AC được làm sạch

Nắn AC – lọc gợn – tạo 300VDC:


AC đến cầu nắn toàn kì DB101 và tụ lọc gợn CX601 thành 300VDC cấp cho nguồn STANDBY và nguồn PFC.
Tạo 5V Standby:


- Tạo xung PWM: IC500 tích hợp phần dao động tạo xung và công suất xung điện áp 300VDC vào P1 (cuộn sơ của biến áp xung T501) ra P2 đến chân 5 của IC500 (D của mosfet trong IC), IC 500 được thiết  kế 1 ngõ lấy áp khởi động ở chân 5


- Khuếch đại xung PWM:


mosfet công suất trong IC500 khuếch đại công suất xung, tạo ra xung có biên độ cao300V đỉnh ở cuộn sơ của T501


Biến áp xung: các cuộn thứ của T501 hoạt động như sau:


- Cuộn 4-5 hạ áp xung PWM ra 2 ngõ:   Ngõ 1 qua R505 đến D502


- Ngõ 2 qua R502 đến D510


- Cuộn 10-9 hạ áp xung PWM đến D201 và D202

- PWM là xung vuông có 2 thời khoản: thời khoản xung có mức cao gọi là độ rộng xung hay ON TIME, thời khoản xung có mức thấp gọi OFF TIME
Các mạch nắn lọc xung

- D502 nắn xung và C506 lọc gợn tạo 16.5VDC đễ làm nguồn nuôi  (VCC) IC500

- D510 nắn xung và C511 lọc gợn tạo 15VDC đễ làm nguồn nuôi IC601 và IC101

- D201 và D202 nắn xung PWM: C211 lọc gợn tạo 3.5VDC ra IC vi điều khiển. điện áp này còn gọi là: 3.5V Standby
Dò sai và ghép quang đễ ổn áp:

- 3.5VDC qua R218 vào chân 1 của IC ghép quang tạo dòng điện qua led phát quang, ra ở chân 2 ghép quang, đến chân K đi xuống A của IC202

- Tạo thành dòng AK cho IC202 làm thay đổi ánh sáng của Led của IC ghép quang

- 3.5VDC được R211, R212 và R213 phân áp tạo áp mẫu đến chân R của IC202 để biến đổi dòng AK của IC202. Dòng AK đồng biến với điện áp 3.5VDC ra, do đó ánh sáng do led trong IC3 tạo ra đồng biến với điện áp DC ra

- Trong IC502, BJT cảm quang sẽ hoạt động , tạo ra dòng điện từ C (chân 4) đến E (chân 3 ). Điện áp VCC từ chân 7 của IC502 cũng là nguồn nuôi BJT cảm quang. Nếu Led 1-2 phát sáng mạnh, dòng điện CE của BJT cảm quang tăng theo, tác động khối điều biến xung trong IC500 giảm độ rộng xung ra. 

- Ngược lại nếu Led phát sáng yếu, IC500 sẽ tăng độ rộng xung

- Khi điện áp AC vào tăng hoặc mainboard tăng tải, DC ra sẽ tăng, tạo hiệu ứng tăng dòng AK ở IC4, Led phát sáng mạnh làm giảm độ rộng xung ra. Kết quả DC ra sẽ giảm cho vừa định mức
- Khi điện áp AC vào giảm, DC ra sẽ giảm tạo hiễu ứng dòng AK ở IC4, Led phát sáng yếu làm tăng độ rộng xung ra. kết quả DC ra sẽ tăng cho đủ định mức

Nguồn PFC tạo 400VDC:


- Tạo xung PWM: IC601 dao động tạo xung


*Ấn phím lệnh POWER, Q501 ON, điện áp 15VDC qua Q501 – R602 đến chân 8 cấp nguồn nuôi IC601


*IC 601 tạo xung ra ở chân 7,  xung qua các R621 – D605 – R609 – R622 – D604 – R606 đến chân G của 2 mosfet công suất Q601 – Q602


- Đống/ ngắt cuộn L601 đễ tạo xung tự cảm:


Q601, Q602 nhận xung PWM, đấu song song để tăng dòng điện qua L601. Hoạt động như sau:


+ Bán kì đầu xung có mức cao > 10V làm Q601-Q602 ON, 300VDC qua L601, đến D ra S của mosfet , vào R603 song song R604 xuống mát nguồn, dòng qua L601 rất cao, tạo từ trường mạnh cho L601.


+ Bán kì sau xung có mức thấp < 4V làm Q601 – Q602 OFF, L601 mấy dòng, từ trường trong cuộn dây biến thiên nhanh, L601 phát sinh xung tự cảm

- Nắn xung tự cảm tạo áp DC và nạp vào tụ hóa tạo áp PFC:

*mức xung do L601 tạo ra = 300V + xung tự cảm

*D603 nắn xung nầy, tạo ra điện áp DC=400V

*C614 chứa 400VDC để cung cấp cho mạch nguồn chính

- Ổn áp PFC:

*Điện áp PFC qua các điện trở phân áp R613 - R614 - R615 - R616 - R623 - R617 - R618 thành điện áp FB được hồi tiếp về chân 1 IC 601, tác động khối điều xung trong IC để ổn áp PFC

- Đồng pha xung: định hoạt động PFC

- Cảm biến dòng và bảo vệ quá dòng:

*Dòng điện từ chân S của 2 mosfet công suất Q601, Q602 qua R603 và R604 tạo ra điện áp cảm biến dòng qua R619 về chân 4 IC601.      Nếu dòng điện qua cuộn L601 lớn, áp cảm dòng sẽ tăng cao tác động chân 4 IC601 giảm xung ra. Nếu áp cảm dòng vượt quá mức, qua D606-R624 làm bảo hòa Q605 tác động chân 3 IC, ngắt xung PWM để bảo vệ mạch.
Nguồn chính tạo 12VDC và 24VDC:


- IC 101 tạo xung PWM:


*Cho hoạt động: cấp nguồn.


Khi ấn phím lệnh POWER, Q501 ON, điện áp 15VDC qua Q502 và R111 đến chân 8 cấp nguồn cho IC601 hoạt động.


*IC601 tạo xung ra ở chân 7 và chân 11 qua các R621 - D605 -  R609 - R622 - D604


- Công suất xung, nạp xã 400VDC vào tụ mylar để tạo xung cho biến áp:


*Q101 nạp 400VDC, ở bán kì đầu , xung PWM ra từ chân 15 IC 101 có mức > 10V, qua R118 đến G làm ON Q101, dẫn 400VDC từ F101 đến LB101 vào D ra S qua 2 cuộn sơ 1-5 và 2-4 của T101 nạp vào tụ C114. Kết quả : có xung lên ở cuộn sơ của T101


*Q102 xã tụ C114: đến bán kì sau, xung PWM ra từ chân 15 IC101 có mức 0V làm OFF Q101, đồng thời xung PWM ra từ chân 11 IC101 có mức > 10V, qua R121 đến G làm ON Q102, xã áp ở tụ C114 qua 2 cuộn sơ 1-5 và 2-4 của T101 vào D ra S xuống mát. Kết quả có xung xuống ở cuộn sơ của T101


- Biến áp xung T101:


*Cuộn sơ: 2 cuộn 1-5 và 2-4 nối song song để cho dòng điện lớn, có xung cao


*Cuộn thứ 7-8-9: có đầu 8 nối mát , 7-9 có xung đảo pha dùng cho mạch nắn toàn kì có 2 diode tạo 12VDC


*Cuộn thứ 10-11-12: có đầu 11 nối mát, 10 và 12 có xung đảo pha dùng cho mạch nắn toàn kì có 2 diode tạo 24VDC


-Nắn xung và lọc gợn tạo 12VDC và 24VDC


*D255 và D256 nắn toàn kì xung ra từ cuộn thứ 7-9 của T101, kết hợp với C252 lọc gợn tạo 12VDC ra socket P201


*D251 song song D252, D253 song song D254 nắn toàn kì xung ra từ cuộn thứ 10-12 của T101, kết hợp với C251 lọc gợn tạo 24VDC ra socket P201 và P202



- Dò sai ngõ ra ghép quang để ổn áp: hoạt động tương tự như ở 3.5Vstandby


*IC252: Dò sai


12VDC qua R255 nuôi chân K IC252


12VDC qua R259 - R260, 24VDC qua R261 - R262 cùng phân áp với R256 - R257 tạo ra điện áp chuẫn đến chân của IC252 điều khiển dòng điện qua Led phát quang của IC503


*IC503: ghép quang:

12VDC qua R254 đến chân 1 IC503 nuôi led phát quang dòng điện qua led phát quang tạo ra ánh sáng tác động cảm quang IC503, phát sinh điện áp FB qua R114 tác động chân 5 IC101 làm điều biến độ rộng xung PWM để ổn áp 12VDC cùng 24VDC

*Bảo vệ quá áp:

Nếu xảy ra sự cố quá áp ở ngõ 12VDC hoặc 24VDC, dò sai và ghép quang sẽ hoạt động rất mạnh tạo ra điện áp FB rất thấp và nhỏ hơn điện áp tại chân 1 IC101, làm Q103 dẫn mạnh, điện áp chân 1 IC101 giảm thấp, tác động ngắn xung PWM để tránh sự cố

*Dò sai ngõ vào để điều biến xung:

+ Lấy mẫu điện áp 400V: các điện trở R103 - R104 - R105 - R106 -  R127 - R111 phân áp 400V, tạo ra điện áp lấy mẫu đưa đến chân E_A1 để điều biến xung PWM. Nếu điện áp PFC hơn 400V, áp ở chân E_A1

Mức chuẩn trong IC, IC sẽ giảm độ rộng xung để có áp DC ra đúng định mức

+ Lấy mẫu xung ở cuộn sơ T101, C113 dẫn   xung, R126 hạn dòng D105 - D106 nắn, C107 lọc gợn, R118 phân áp tạo ra điện áp lấy mẫu đưa đến chân E_A2 để điều biến xung PWM. Nếu mức xung ở C113 thấp , áp ở chân E_A2 < mức chuẩn trong IC, IC sẽ tăng độ rộng xung để áo áp DC ra đúng định mức

- Đóng /ngắt nguồn (power on):

* khi cắm dây nguồn vào ổ điện AC, các mạch xử lí AC, nắn AC và lọc gợn, có nguồn 3.5V Standby cấp cho VI điều khiển làm sáng led đỏ báo nguồn nhưng tivi chưa có ánh sáng - hình ảnh – âm thanh vì chưa có 12VDC và 24VDC do mạch PFC và mạch nguồn chính chưa hoạt động, tivi đang ở trạng thái STANDBY

*Sau đó, người sử dụng sẽ ấn phím lệnh POWER trên mặt máy hoặc phím power tren remote, IC vi điều khiển trong tivi tiếp nhận lệnh, tạo ra điện áp POWER ON đưa đến chân 1 của trạm nối P201 qua các R227-R227 phân áp làm ON Q201 tác động IC503 hoạt động, chân 3 IC xuất ra áp cao làm Q501 dẫn, cấp VCC cho IC601 của nguồn PFC hoạt động, Q502 dẫn cấp VCC cho IC101 của nguồn chính hoạt động. kết quả tivi hoat động vì có 12VDC và 24VDC ra mạch chính và cấp dòng điện cho các dải led của màn hình phát sáng

5. Một số ký hiệu trên Jack cắm nguồn tivi LED

5.1. Kí hiệu trên jack cắm nguồn Tivi Samsung

	2
	1
	UD
	A13V

	4
	3
	PWM_BLU
	A13V

	6
	5
	Power On/Off
	A13V

	8
	7
	GND
	A13V

	10
	9
	GND
	GND


Chú ý: chân BLU_ON là chân mở nguồn cho khối LED DIRVER ( khối cấp nguồn cho bóng led sáng ), chân PWM chân chỉnh tối sáng.
Nguyên lý hoạt động ti vi Samsung:


- Khi mạch chạy ok


- Chân 1, 3, 5, 7 có 12V


- Chân 2, 4, có 3.2V


- Chân 6 có 5.2V


- Các chân còn lại mass, (oV).

5.2.  Kí hiệu trên jack cắm nguồn Tivi Led Toshiba

	13.
	PWM

	12.
	BL_ON/OFF

	11.
	GND

	10.
	NC

	9.
	NC

	8.
	GND

	7.
	5V

	6.
	5V

	5.
	GND

	4.
	12V

	3.
	12V

	2
	12V

	1
	GND


Nguyên lý hoạt động ti vi Toshiba:

- Với dạng mạch này khi ta cắm điện 220VAC vào thì nguồn tự mở có 5V, 12V cấp cho bo Hình (bo khiển). Chân BL_ON/OFF có 3.2V, lúc này tivi đang ở trạng thái chờ (Standby). Khi ta bấm POWER_ON. Thì chân BL_ON/OFF xuống 0V (khối LED DRIVER hoạt động ĐÈN NỀN SÁNG) tivi hoạt động

5.3. Kí hiệu trên jack cắm nguồn Tivi Led TCL

	24V
	24V

	24V
	GND

	GND
	GND

	3.3V
	3.3V

	PS_ON
	GND

	BL_ON
	MID



- CHÂN: PS_ON là chân POWER (chân lệnh cho board nguồn hoạt động)


- CHÂN: BL_ON là chân khởi động bo led dirver


- CHÂN: MID là chân tối sáng

Nguyên lý hoạt động Tivi TCL:

Khi cắm điện vào thì chỉ có nguồn 3.3V, ta bấm nút POWER ON, có lệnh từ VXL đưa đến chân PS_ON (2.1VDC), bo nguồn hoạt động có tất cả các mức nguồn 24V, chân lệnh BL_ON có 3.2V khối LED DIRVER hoạt động LED NỀN sáng, MID có mức 3.2V (chân lệnh tối sáng), tivi hoạt động tốt.
6. Phương pháp sửa chữa nguồn tivi LED
6.1. Phương pháp kiểm tra tìm nguyên nhân các hiện tượng        hư hỏng thường gặp
6.1.1.Khi có hiện tượng nổ cầu chì:


- Cầu chì có nhiệm vụ bảo vệ quá dòng. Cầu chì nổ do có linh kiện chạm làm cho dòng điện qua cầu chì tăng quá định mức


- Các linh kiện liên quan: phần xử lí AC, cầu nắn, công suất nguồn Standby, công suất và diode nắn nguồn PFC, công suất nguồn chính


- Công việc tìm linh kiện hư được thực hiện bằng cách ngắt điện AC rồi đo ohm các linh kiện liên quan.
6.1.2. Khi có hiện tượng mất điện áp:


- Mất điện áp DC ra thường do hư mạch hoặc linh kiện của mạch tạo xung hư


- Chạm tải


- Các linh kiện liên quan:


+ Phần xử lí AC, cầu nắn AC, nguồn Standby mất 3.5 VDC, khối    ON/Standby, khối nguồn chính mất xung hoặc diode nắn DC ra


+ Chạm ngõ DC ra


- Công việc tìm linh kiện hư được thực hiện bằng cách:


+ Cách ly DC ra khỏi tải


+ Đo ohm các Diode nắn xung


+ Gắn tải giả


+ Cắm điện AC, tạo giả lệnh ON và đo điện áp các khối liên quan


- Khi phát hiện nơi có điện áp lệch chuẩn ta phải kiểm tra linh kiện liên quan
6.1.3. Khi có hiện tượng điện áp các DC ra thấp hoặc cao hơn   định mức:


- Điện áp DC ra thấp hoặc cao hơn định mức thường do khối dò sai hoặc ghép quang hoạt động không đúng chuẩn


- Công việc tìm linh kiện hư được thực hiện bằng cách cắm điện AC rồi đo điện áp hoạt động của khối liên quan và đối chiếu với điện áp chuẩn


- Khi phát hiện nơi có điện áp lệch chuẩn ta phải kiểm tra linh kiện liên quan

6.2. Các hiện tượng hư hỏng thường gặp

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	KHỐI LIÊN QUAN
	KIỂM TRA

	1
	Đứt cầu chì AC
	Xử lí AC – nắn + lọc DC, công suất nguồn Standby, khối công suất PFC, tụ lọc PFC, Công suất nguồn chính
	Chạm mạch: cầu nắn, IC nguồn standby - công suất, doode nắn xung nguồn PFC, công suất nguồn chính PFC, tụ lọc PFC khô/ chạm

	2
	Mất AC tại cầu nắn
	Xử lí AC
	Hở mạch: socket nhận AC, cầu chì AC, NTC, LF, đường mạch

	3
	MẤt AC

Standby
	Xử lí AC và Nắn + lọc DC
	Hở mạch : phần xử lí AC, đường mạch, cầu nắn

	4
	Mất DCV Standby
	Nguồn Standby
	Hư linh kiện: công suât PWM, mạch khởi

động, nắn + lọc VDC, zener bảo vệ

	5
	Mất 400V PFC
	Nguồn PFC
	Hư linh kiện: công suất PFC, IC tạo xung, nắn + lọc tạo 400VDC, mạch bảo vệ

	6
	Mất các DC ra
	Chạm tải ngõ ra, mạch ON- Nguồn standby, nguồn PFC, nguồn chính
	Hư linh kiện: tải ngõ ra, mạch ON/ Standby, Q đóng/ ngắt nguồn nuôi, nguồn Standby, D nắn xung, IC nguồn, nguồn PFC, nguồn chính, coi có chạm diode nắn xung,  IC mất xung, chạm Q    bảo vệ

	7


	DC ra thấp
	Nguồn PFC, mạch FB, R cảm dòng- nguồn chính, tụ lọc các DC ra, dò sai và ghép quang, phân áp  tạo áp lấy mẫu cho E_A1
	Hư linh kiện: các R nâng áp, mạch FB, R cảm dòng-nguồn chính, tụ lọc các DC ra, R phân áp cho dò sai và ghép quang, R phân áp 400V tạo áp lấy mẫu cho E_A1


Bài 3: MẠCH ĐIỆN KHỐI CAO ÁP VÀ LED TRONG TIVI LED
Mã bài: MĐ15 – 03

Giới thiệu:


Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận cấu tạo, sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý khối cao áp tivi Led. Đồng thời giúp cho học viên biết cách khoanh vùng hư hỏng thường gặp trong quá trình sửa chữa nhưng Pan bệnh liên quan đến khối cao áp Tivi Led.

Mục tiêu:

- Phân tích được mạch điện khối cao áp của tivi LED 




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện khối cao áp.

- Sửa chữa được các hư hỏng trong mạch điện khối cao áp và LED. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.    

Nội dung chính:

1. Cấu tạo dây Led nền

1.1. Cấu tạo tổng quát dây Led nền
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Hình 3.1a. Cấu tạo tổng quát dây led nền
Dây Led nền gồm nhiều led siêu sáng xếp theo chiều ngang thành 1 dây

Dây Led gồm nhiều dải led, mỗi dải led gồm từ 14 led đến 24 led

Màn hình 22’’ có 32 led, 32’’ có 48 led,… những đời sau này thì khác số led ít dần, tùy theo mỗi hãng khác nhau mà số led nhiều   hay ít.
Đầu mỗi dải led được cấp nguồn driver tính bằng số Vol cùa  led nhân số led trong 1 dải
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Hình 3.1b. Hình ảnh Led nền
1.2. Hoạt động của dây led nền

- Dải led tạo nguồn sáng rọi qua lớp chọn màu LCD

- Điện áp driver led do mạch áp driver led đưa đến socket của dải led

- Tăng giảm độ sang do điện áp DIM ( DBRT ) thay đổi độ rộng xung PWM trong IC dao động của driver led.
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Hình 3.1c. Hình ảnh Led nền trên tivi LCD
1.3. Hoạt động của mạch driver led

Mạch driver led gồm các linh kiện chính:

- Socket nhận điện áp và lệnh từ MCU

- Cầu chì bảo vệ nguồn vào

- Tụ hóa lọc nguồn vào C1

- Mosfet công suất Q1 đóng ngắt nguồn

- Cuộn cảm lớn L1 tạo xung

- Mosfet công suất Q2 đóng ngắt dòng qua L1 theo xung

- Diode nắn xung : D1

- Tụ hóa lọc gợn C2 tạo áp Led+ lái các dải led

- IC tạo xung và kiển soát xung

- Nhánh mạch cảm dòng OCP

- Nhánh mạch bảo vệ quá áp OVP

- Nhánh mạch kiểm soát và đống ngắt dòng điện từ các dải led trở về OUT

- Socket kết nối điện áp ra

2. Nguyên lý hoạt động mạch driver led
2.1. Sơ đồ nguyên lý mạch driver led
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Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch driver led

2.2. Sơ đồ mạch driver led
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Hình 3.3. Sơ đồ mạch driver led

Hoạt động:

- Lệnh ON/ SW / EN sau kji ấn phím POWER trên mặt tivi, khối vi điều khiển sẽ tạo ra lệnh ON= 3.3V đến chân ON/ EN của socket nhận áp của module vào chân ENA của IC1 quyết định cho IC1 hoạt động

- Tạo xung PWM: IC1 dao động tạo xung và kiểm soát xung

+ Nguồn VDC sau khi qua cầu chì F1 vào chân VIN của IC1 tạo ra xung vuông PWM có tần số trên 100KHz

+ Xung ra ở chân DRV của IC1: Qua R1 đến chân G của Q1 kích Q1 dẫn

- Đống / ngắt cuộn L1 đễ tạo xung tự cảm:

Q1 nhận xung PWM hoạt động như sau:

+ Bán kì đầu xung có mức cao > 10V làm Q1 ON, VDC qua L1, đến D ra S của Q1, qua R1 xuống mát nguồn, dòng qua L1 rất cao, tạo từ trường mạnh chứa trong L1

+ Bán kì sau xung có mức thấp < 4V làm Q1 OFF , L1 mất dòng , từ trường trong cuộn dây biến thiện nhanh, L1 phát sinh xung tự cảm

- Nắn xung tự cảm tạo áp DC và nạp vào tụ hóa tạo cao áp lái LED:

+ Mức xung do L1 tạo ra rất lớn

+ D1 nắn xung, tạo ra điện áp DC lớn hơn VIN gọi là cao áp DC

+ C2 chứa cao áp để cung cấp cho các dải led

- Bảo vệ quá cao áp OVP:
Các điện trở R2-R3 phân áp thành điện áp OVP được hồi tiếp về chân OVP của IC1, tác động khối điều xung trong IC để ổn áp. Nếu áp OVP > 1.2VDC, IC ngắt xung
- Cảm biến dòng và bảo vệ quá dòng:
Dòng điện từ chân S của công suất Q2 qua R1 tạo ra điện áp cảm biến dòng về chân IS của IC1. Nếu dòng điện qua Q2 > định mức, áp cảm dòng sẽ vượt trên định mức, tác động chân IC1 ngắt xung PWM ra.
- Kiểm soát dòng điện từ các dải led trở về:
+ Dòng điện từ các dải led trở về phải qua các mosfet Q3, Q4, Q5, Q6, các điện trở R4-R5 phân cao áp, tạo ra áp phân cực G cho Q3, Q4, Q5, Q6, dẫn dòng điện về khối kiểm soát dòng điện trong IC1
+ Mỗi ngõ OUT cung cấp dòng từ 10mA đến 50mA
+ Chân SET I nối mát qua R16 để định dòng cho các dải led
- Điều khiển độ sáng
+ Chân DBRT nhận điện áp DC từ Vi điều khiển đến điều khiển dòng cho các dải led
+ Điện áp DBRT tăng – tăng sáng, DBRT giảm – giảm sang

2.3. Sửa chữ module driver led

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	KHỐI LIÊN

QUAN
	KIỂM TRA

	1
	Đứt cầu chì
	Mạch VCC
	Chạm mạch:

Công suất boost

	2
	Mất DC tại cuộn dây boost
	Mạch dẫn VCC – Mosfet đóng VCC – Lệnh ON/ ENA
	Hở mạch:

- Mạch dẫn VCC

- Mosfet đóng VCC

- Lệnh ON/ ENA   hư mạch: mất lệnh ON/ ENA

	3
	Áp LED+ =VCC
	Mosfet công suất Boost -  IC tạo xung
	Hư mạch:
- Mosfet công suất Boost

- IC tạo xung

	4
	Dây LED sáng lên rồi tắt hẳn
	Điện áp LED + quá  cao hoặc quá thấp -  tụ hóa tạo áp boost  khô- Dứt LED - Nhánh mạch VOP
	Hư linh kiện:

- Tụ hóa tạo áp boost khô

- Đứt LED

- Nhánh mạch OVP


3. Phân tích sơ đồ mạch Driver led một số tivi trong thực tế

Sơ đồ mạch drivef Tivi Led LG 32’
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Hinh 3.4. Sơ đồ mạch driver Tivi led LG 32’
Sơ đồ mạch driver led tivi Samsung UA40J5000
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Hinh 3.4. Sơ đồ mạch driver Tivi led Samsunh UA40J5000

Nguyên lí hoạt động:

Khối nguồn:
Khi cắm điện vào dòng điện đi qua cầu chì (FP801S) , qua bảo vệ quá áp VDR (VX801S), và các cuộn dây đến cầu diode (DB801S), ngay tại con tụ lọc nguồn C801 có 300V (với dạng nguồn này thì không có boot 300V -> 385V) 300V này được cấp vào cuộn sơ cấp của biến áp xung một đầu dây còn lại của biến áp xung nối vào chân D của Mosfet công suất, điện trở RM801, RM802, RM803 mồi điện áp cho IC dao động ICM801S hoạt động, khi IC công suất hoạt động chân số 5 có dao động làm cho mosfet công suất (QM801S) hoạt động, Trên biến áp có cuộn hồi tiếp cấp nguồn ngược cho ic duy trì hoạt động, từ cuộn hồi tiếp qua diode DM802C, qua mạch ổn áp QM803 cấp vào chân 7 IC dao động, khi biến áp hoạt động sẽ có mức nguồn 137V và 13V đường 13V qua con opto PCM801S, đưa về chân số 1 (FB) hồi tiếp ổn định mức nguồn ra, chân số 6 (IS) IC dao động cảm biến dòng khi Mosfet công suất có vấn đề tại chân S sẽ báo về ic ngắt xung không cho nguồn hoạt động

LED DRIVER:

Mức điện áp 137V qua điện trở R9165 đi vào cực dương của dây LED, đường khác kết hợp diode D9111C, tụ C9181, cuộn dây BD9101, BD9102 vào chân D Mosfet, và từ chân D qua cuộn dây L9151CS vào trực tiếp cực âm của dây LED, con tụ C9156 nối kết hợp mạch hạ áp này, khi cắm điện vào thì mức 13V cấp trực tiếp vào chân B Q9062, (Q9062 , Q9063 là transistor số đã có phân cực sẵn nên chân B có điện áp là hoạt động ngay), Q9062 dẫn và Q9063 củng dẫn chân số 8 (blu) có lệnh làm IC SM1251 hoạt động tạo xung dao động cấp chân G Mosfet làm mạch hạ áp hoạt động , lúc này ta đo tại 2 đầu tụ C9156 có mức 65V

BÀI 4: 
MẠCH ĐIỆN KHỐI CHỌN KÊNH VÀ TRUNG TẦN TRONG TIVI LED
Mã bài: MĐ 15 - 04

Giới thiệu: 


Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý mạch điện khối chọn kênh và khối trung tần trong các đời máy Tivi Led. Đồng thời giúp cho học viên biết cách khoanh vùng những hư hỏng thường gặp trong quá trình sửa chữa nhưng Pan bệnh liên quan đến mạch điện khối chọn kênh và khối trung tần trong Tivi Led.

Mục tiêu:

- Phân tích được mạch điện khối chọn kênh và trung tần trong tivi LED 




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện khối chọn kênh và trung tần trong tivi LED.

- Sửa chữa được các hư hỏng trong mạch điện khối chọn kênh và trung tần trong tivi LED. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung chính:

1. Sơ đồ khối chọn kênh và trung tần

Sơ đồ nguyên lí:
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Hỉnh 4.1. Sơ đồ nguyên lí khối chọn kênh và trung tần
	TÊN  GỌI
	CHÚ THÍCH
	CHỨC NĂNG

	CÁP
	Đầu nối cáp
	Nhập song mang hình và

song mang tiếng từ cáp

	Fa
	Sóng mang hình và

song mang tiếng
	Chứa tín hiệu video và SIF

	AGC
	Tự điều lợi
	

	X.Tal
	Thạch anh
	Tạo xung đồng hồ cho ic

điều khiển Tuner & Trung tần hình

	SDA
	Xung lệnh
	Điều khiển Tuner & Trung

tần rà kênh, chọn hệ

	SCL
	Xung nhịp dẫn kênh
	Dẫn lệnh SDA giao tiếp từ vi điều khiển đến Tuner &

Trung tần

	Ifv
	Trung tần hình
	Trung tần chứa tín hiệu

Video

	Ifs
	Trung tần âm
	Trung tần chứa SIF

	VIDEO
	Tín hiệu hình
	Chứa tín hiệu Y,C đồng bộ

hình, đồng bộ màu

	SIF
	Tín hiệu âm trung

tần
	Chứa tín hiệu âm thanh

điều chế đa kênh

	5V
	Nguồn cung cấp DC

= 5V
	Nguồn nuôi Tuner và

Trung tần


2. Sơ đồ chân hộp chọn kênh

2.1. Sơ đồ bố trí các chân của hộp chọn kênh
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Hình 4.2. Sơ đồ chân hộp chọn kênh
	CHÂN
	TÊN GỌI
	CHỨC NĂNG

	1
	NC
	Không nối

	2
	NC
	Không nối

	3
	+ 5V
	Nguồn nuôi khối Tuner và trung tần

	4
	RFAGC
	Điện áp tự điều lợi cao tần

	5
	AS
	Chốt địa chỉ lệnh

	6
	SDA
	Xung lệnh

	7
	SCL
	Xung nhịp dẫn lệnh

	8
	NC
	Không nối

	9
	ISF
	Tín hiệu âm trung tần ra

	10
	NC
	Không nối

	11
	VIDEO
	Tín hiệu video ra

	12
	GND
	Mát


2.2. Sơ đồ mạch chọn kênh và trung tần
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Hình 4.3. Sơ đồ mạch chọn kênh và trung tần

Bảng liệt kê chức năng linh kiện

	Linh kiện/ đường
mạch
	Thông số
	Chức năng

	+ B 5V
	5V
	Nguồn nuôi Tuner và Trung tần

	R601
	0 OHM
	Điện trở hạn dòng

	R610
	4.7 KOHM
	Ghim mức DC cho xung lệnh SDA1

	R610
	4.7 KOHM
	Ghim mức DC cho xung nhịp SCL1

	Q602
	A1530
	Khuếch đại đệm tín hiệu video

	R605
	470 OHM
	Phân áp chân B Q602

	R606
	370 OHM
	Phân áp chân C Q602

	R607
	370 OHM
	Phân áp chân C Q602

	SDA1
	
	Xung lệnh chọn kênh, chọn hệ

	SCL1
	
	Xung dẫn lệnh chọn kênh, chọn hệ

	SIF_OUT
	
	Tín hiệu âm trung tần ra

	IF_VIDEO
	
	Tín hiệu hình ra


2.3. Phương pháp sửa chữa
	STT
	HIỆN TƯỢNG HU HỎNG
	KHỐI LIÊN
QUAN
	CÁCH KIỂM TRA

	1
	Không thu được đài, có nhiễu
	Tuner- lệnh SDA, SCL
	Kiểm xung SDA, SCL

	2
	Không nhớ được đài
	Phần IF- lệnh

SDA, SCL
	Kiểm xung SDA, SCL

	3
	Màn hình xanh, mất nhiễu, mất tiếng
	5V - phần IF
	Mạch cấp 5V DC

cho Tuner

	4
	Có hình nhưng mất tiếng
	Hệ tiếng – SIF
	Chọn đúng hệ SIF – tại mạch SIF

	5
	Có tiếng nhưng mất hình
	Video
	Kiểm tra tín hiệu Video từ ngõ ra của Tuner – IF đến ngõ vào của IC tổng hợp tại mạch Video.


BÀI 5: MẠCH ĐIỆN KHỐI ĐƯỜNG TIẾNG TIVI LED
Mã bài: MĐ 15 - 05

Giới thiệu: 
Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong Tivi Led. Đồng thời giúp cho học viên biết cách khoanh vùng hư hỏng thường gặp trong quá trình sửa chữa những Pan bệnh liên quan tới mạch xử lý tín hiệu âm thanh trong tivi Led.
Mục tiêu:

- Phân tích được mạch điện khối đường tiếng trong tivi LED 




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện khối đường tiếng trong tivi LED.

- Sửa chữa được các hư hỏng mạch điện khối đường tiếng trong tivi LED. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung chính:

1. Nhiệm vụ khối đường tiếng

Nhiệm vụ:

Nhận tín hiệu SIF (âm trung tần) từ mạch IF (trung tần).
Nhận tín hiệu AUDIO L (âm thanh bên trái) và AUDIO R (âm thanh bên phải) từ thiết bị ngoài như: máy đĩa, đầu thu số, laptop, pc…..

Tạo tín hiệu âm thanh xuất ra loa, headphone, audio out

Sơ đồ khối âm thanh tivi led:
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Hình 5.1. Sơ đồ khối âm thanh Tivi Led

2. Sơ đồ khối mạch xử lý âm thanh
Sơ đồ khối:
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Hình 5.2. Sơ đồ khối mạch xử lý âm thanh

Hoạt động:

Tín hiệu từ antenna đưa vào hộp tuner để khuếch đại cấp cho khối tách song âm thanh (IF Sound Det), sau đó cấp cho khối chuyễn mạch (Switch), mặt khác tín hiệu âm thanh từ ngõ vào AV, Component cũng đến cấp cho khối Switch , trong khi đó âm thanh từ ngõ vào HDMI cấp cho khối giải mã HDMI (HDMI Decoder), xử lý âm thanh số (DSP) cấp cho khối Audio Switch. Tiếp tục đến cấp cho bộ xử lý âm thanh, hiệu chỉnh âm lượng (Volume), âm trầm (Bass), âm bổng (Treble) và cân bằng (Balance). Cuối cùng tín hiệu được đưa tới khối khuếch đại âm thanh (power Amp) để ra loa.
3. Mạch công suất âm thanh dung IC TDA 1517

Sơ đồ:
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Hình 5.2. Sơ đồ mạch công suất âm thanh dùng IC TDA 1517

Hoạt động:

Tín hiệu âm thanh được xử lý bên trong IC TDA15063, được đưa ra thông qua các chân 60, 61 đến cấp cho các chân 3, 18 IC TDA1517, tại đây tín hiệu được khuếch đại, xuất ra hai kênh tại các chân 8, 9, 12, 13 đến cấp loa qua hai Jack J13, J14. Chân 15, 16 cấp nguồn +12V, chân 17 thiết lập chế độ làm câm âm thanh, bình thường chân này ở mức cao, hai transistor Q16, Q17 điều khiển chế độ làm câm âm thanh.

BÀI 6: MẠCH ĐIỆN KHỐI XỬ LÝ VIDEO
Mã bài: MĐ 15 - 06

Giới thiệu:

Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý mạch xử lý video trong tivi led. Đồng thời giúp cho học viên biết cách khoanh vùng hư hỏng thường gặp trong quá trình sửa chữa những Pan bệnh liên quan tới mạch xử lý video thanh trong tivi led.

Mục tiêu:

- Phân tích được mạch điện khối xử lý video trong tivi LED 




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện khối xử lý video trong tivi LED.

- Sửa chữa được các hư hỏng mạch điện khối xử lý video trong tivi LED. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung chính:

1. Nhiệm vụ khối xử lý video

Nhiệm vụ:

- Nhận vào tín hiệu Video các dạng: Video SD, Video Component, RGB, HDMI

- Số hóa Video vào

- Xử lý Y và C , tạo ra RGB dạng số

- Scaler: xếp RGB số theo dạng quét ảnh

- Biến đổi RGB số thành LVDS cho panel LCD để tạo hình
Sơ đồ nguyên lý:
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Hình 6.1. Sơ đồ nguyên lý khối xử lý video

2. Sơ đồ khối của khối xử lý video

Sơ đồ khối:
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Hình 6.2. Sơ đồ khối khối xử lý video tivi led

Chức năng của các khổi:

	STT
	TÊN KHỐI
	NHIỆM VỤ

	1
	2XADC VÀ

AGC
	Tự điều lợi và số hóa 2 loại video tiêu

chuẩn

	2
	4XADC
	Số hóa 4 loại video có độ nét cao

	3
	Y/C
	Tách video ra Y và C

	4
	PROCESS
	Xử lý: ma trận tạo Y- Cr - Cb từ RGB và

điều khiển tương phản - sáng tối – nét –màu

	5
	DECODER
	Giải mã màu

	6
	MIXER
	Trộn

	7
	SCALER
	Định khung hình

	8
	CLOCK/ I2C BUS
	Tạo xung đồng hồ/ giao tiếp xung lệnh

	9
	OUT FORMAT
	Xuất theo định dạng

	10
	SYNC+CLOCK GEN
	Tạo xung đồng bộ và xung tạo hiển thị Pixels

	11
	LL CLOCK
	Xung hiển thị Pixels

	12
	HS
	Xung đồng bộ ngang:định bộ phân giải ngang

	13
	VS
	Xung đồng bộ doc: định bộ phân giải dọc


3. Các ngõ vào Video

3.1. Ngõ nhập: Cổng D-Sub
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Hình 6.3. Ngõ nhập

3.2. Ngõ Xử lý RGB analog: IC A/D

[image: image52.png]SDK IC XU Li AD

.
.

e
CLAMP ‘GENERATION Miaed

o

.





Hình 6.4. IC xử lý AD
Liệt kê chức năng các khối:

	TÊN KHỐI
	CHỨC NĂNG

	CLAMP
	Xung ghim mức DC

	A/D
	Số hóa tín hiệu tương tự

	SYNC POROCESSING  CLOCK

GENERATION
	Tách đồng bộ - xử lý – phát xung   đồng hồ 

	SERIAL REGISTER
	Thanh ghi dữ liệu nối tiếp

	RAIN - GAN – BAIN
	Tín hiệu R-G-B dạng tương tự vào

	H SYNC
	Xung đồng bộ ngang vào

	V YNC
	Xung đồng bộ dọc vào

	SCL – SDA
	Xung nhịp – dữ liệu nối tiếp

	Rout – Gout – Bout
	8bits dữ liệu số của từng R-G-B ra


3.3. Ngõ HDMI

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ PHẦN XỬ LÝ HDMI
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Hình 6.5. Phần xử lý HDMI
Nhiệm vụ của chân:

- HPD: hỗ trợ báo có cáp, khi máy không nhận cổng HDMI chúng ta kiểm tra chân này có lệnh không

+5V PWR: Phải có 5V giao tiếp để mở HDMI

- DDC-SDA và DDC-SCL xung giao tiếp từ thiết bị phát và tivi

- NC: chân trống

- RXC- và RXC+: Xung giải mã tín hiệu đồng pha , đảo pha

- RX0-: Dữ liệu số đóng gói bán ảnh lẻ

- RX0+: Dữ liệu đóng gói bán ảnh chẵn

- RX1-: Dữ liệu số đóng gói bán ảnh lẻ

- RX1+: Dữ liệu đóng gói bán ảnh chẵn

- RX2-: Dữ liệu số đóng gói bán ảnh lẻ

- RX2+: Dữ liệu đóng gói bán ảnh chẵn


Bán ảnh lẽ bán ảnh chẵn là gì: Trong tivi tín hiệu màu có 3 tia: R – G – B Mỗi tia màu gồm bán ảnh chẵn và bán anh lẻ 


RX0- và RX0+: Là tia R

RX1- và RX1+: Là tia G

  RX2- và RX2+: Là tia B

KHỐI XỬ LÝ HDMI
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Hình 6.6. Khối xử lý HDMI

	TÊN KHỐI
	CHỨC NĂNG

	VCR
	Kiểm soát tốc độ bits

	DATA RECOVERY CH0 -

CH1 - CH2
	Khôi phục dữ liệu kênh

	PLL
	Vòng khóa pha

	CHANEL SYNC
	Đồng bộ kênh

	DECODER
	Giải mã

	PANEL INTERFACE
	Giao tiếp panel

	HS – VS – DE – DTACK
	Các xung: bộ ngang – dọc, xóa

hồi – hiện pixels

	QE 24:0 – QO 24:0 – QA 10:0
	Dữ liệu số bán ảnh lẻ- Dữ liệu số bán ảnh chẳn- Dữ liệu số âm thanh


3.4. Phần Scaler

Sơ đồ nguyên lý phần scaler


Mạch SCALER nhận dữ liệu số từ các ngõ : RGB (video), RGB PC (vi tính), RGB (DVI)
Tạo ra:

- Dữ liệu số 18/24bit RGB cho bán ảnh chẵn

- Dữ liệu số 18/24bit RGB cho bán ảnh lẻ

- Các xung HS, VS, CLK, DE đưa đến panel LCD để lái các TFT của panel LCD.
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Hình 6.7. Mạch Scaler

	TÊN KHỐI
	CHỨC NĂNG

	VIP
	Xử lí video vào

	MIU
	Giao tiếp với bộ nhớ

	VOP
	Xử lí video ra

	SDRAM
	Bộ nhớ động


3.5. Mạch tạo tín hiệu LVDC
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ PHẦN LVDS

Mạch tạo tín hiệu LVDS có nhiệm vụ:

- Nhận các dữ liệu số màu: RGB 8 bits bán ảnh lẻ - RGB 8 bits bán ảnh chẵn từ IC SCALER

- Nhận các xung : pixels clock – Đồng bộ ngang( HS), Đồng bộ dọc( VS ) từ IC SCALER.

- Tạo tín hiệu màu LVDS và xung LVDS xuất ra đường cáp đến   panel LCD.
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Hình 6.8. Sơ đồ khối IC LVDS
	KHỐI
	CHỨC NĂNG

	PARALLEL TO SERIAL
	Đổi song song thành nối tiếp

	PLL
	Vòng khóa pha

	R/F
	Chọn sườn lên/xuống của xung kích

	PDWN
	Ngắt nguồn

	RS
	Định tầm điện áp LVDS

	CLOCK IN
	Xung đồng hồ vào

	CLOCK LVDS
	Xung hiển thị pixel màu

	TA(0:6)- TB(0:6)- TC(0:6) -

    TD(0:6)
	Dữ liệu số 7 bits vào, xung H.SYNC – SYNC vào

	TA+/-, TB+/-, TC+/-, TD+/-
	Tín hiệu màu dạng LVDS

	TCLK+/-
	Xung hiện pixels ra


3.6. Chân SOCKET PANEL LCD

ODD: là bán ảnh lẻ 

EVEN: là bán ảnh chẵn



BÀI 7: MẠCH ĐIỆN BOARD T-CON TIVI LED
Mã bài: MĐ15 - 07

Giới thiệu: 

Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý mạch điện Board T - CON trong Tivi Led. Đồng thời giúp cho học viên biết cách khoanh vùng hư hỏng thường gặp trong quá trình sửa chữa những Pan bệnh liên quan tới mạch điện Board T - CON trong tivi Led.

Mục tiêu:

- Phân tích được mạch điện Board T-CON trong tivi LED 




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện Board T-CON trong tivi LED.

- Sửa chữa được các hư hỏng mạch điện Board T-CON trong tivi LED. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung chính:
1. Sơ đồ khối Board T-CON

Sơ đồ khối hoạt động của board T-CON
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Hình 7.1. Sơ đồ khối T-CON


Khối Boost Step - Down converter (biến đội điện áp DC-DC thấp hơn), và các mức điện áp cao hơn, cấp cho màn hình LCD TFT (Vs, Vlogic, VGh, VGL) và bao gồm các cổng OP-AMP để tạo ra các đường tín hiệu cung cấp cho khối VCOM, GAMA hiệu chỉnh độ tương   phản.

2. Sơ đồ nguyên lý
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Hình 7.2. Sơ đồ nguyên lý bộ T-CON

3. Nguyên lý hoạt động

3.1. IC nguồn DC-DC

Sơ đồ nguyên lý
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Hình 7.3. Sơ đồ nguyên lý nguồn DC-DC
Nguyên lý hoạt động:


Đối với các IC nguồn sử dụng trong Bo T-COM, thì phần công suất mosfet được thiết kế bên trong, với các nguồn VGH (25V), VGL (-6V), Vlogic (3.3V), khi đưa ra ngoài bằng những cuộn dây, và diode để nắn mức điện áp âm hay dương tùy theo mạch, đối với nguồn 3.3V , và nguồn âm (-6V) thường có diode zener ghim áp,
Phương pháp kiểm tra khi sửa chữa:


- Khi ta đo các mức điện áp trên bo không có, IC nóng thì ta nên thay   IC mới thử vì phần công suất bên trong nên bi chạm chập phải thay con mới.


- Nếu như nguồn 3.3V thì ta dò ngược về cuộn dây L2, kiểm tra diode zener ( D5) nếu diode và cuộn dây tốt ta cũng thay IC khác, chú  ý đối với nguồn DC-DC của bo T_CON đa số khi nguồn hư kiểm tra điện vào có thì điều hư IC nguồn.

3.2. IC vi xử lý

IC XVL nhận các tín hiệu từ socket panel: tín hiệu màu đỏ, tín hiệu   xanh lá, tín hiệu xanh biển, tín hiệu đi từng căp, khi ta kiểm tra các tín hiệu này phải có máy đo dạng sóng mới có thể kiểm tra được,

Ở đây chúng ta sẽ nói tới các chân GCLK1, GCLK2, GCLK3, GCLK4, GCLk5, GCLK6..bất cứ trên bo T-COM nào cũng có các chân  nảy, khi màn hình bị sọc ngang , hay có vấn đề chúng ta kiểm tra các chân này bằng cách lấy đồng hồ đo, hoặc máy hiện sóng
Thí dụ: Tivi ASANZO:

	SỐ CHÂN
	MỨC VOL
	TẦN SỐ

	CLK1
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK2
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK3
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK4
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK5
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK6
	7.9V
	21.665KHZ


Nếu như kiểm tra có một trong 6 (CLK) không có thì bo T_Con bị hư

Chân lệnh CLK và chân RXCLK (xung pixel) trong tấm LCD

Cấu tạo màn hình LCD:
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Hình 7.4. Cấu tạo màn hình LCD


Cấu trúc của lớp TFT:


Mỗi ô LCD có 1 TFT. Màn hình với độ phân giải 800 x 600 cần rất nhiều TFT xếp cạnh nhau hình thành ma trận. hình vẽ sau đây minh họa cấu trúc và hoạt động TFT.
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Hình 7.5. Cấu trúc lớp TFT-LCD


Hoạt động của TFT:


TFT: Tên viết tắt của Thin Film Transistor: Là Transistor trường trong suốt, ánh sáng của đèn nền từ phía sau rọi xuyên qua lớp TFT đến   lớp tinh thể lỏng
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Hình 7.6. Hoạt động của lớp TFT
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Hình 7.7. Cấu tạo mà hình LCD

3.3. IC lái ngang & IC lái dọc
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Hình 7.8. Bộ IC lái ngang & IC lái dọc

Khi muốn điểm ảnh thứ 2 hoạt động , chúng ta cần phải có lệnh xung CLk, xung pixel, và còn nhiều đường tín hiệu khác nữa.…

Thông số đo được khi bo T-CON Asanzo hoạt động tốt

	TÊN CHÂN
	MỨC VOL
	TẦN SỐ

	Vcom_top
	6.2V
	

	Vcom_botton
	6.2V
	

	Vst
	4.9V
	119.373hz

	VGL_Even
	4.9V
	

	VGH_Even
	27.9V
	

	VGH_ODD
	
	

	CLK6
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK5
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK4
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK3
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK2
	7.9V
	21.665KHZ

	CLK1
	7.9V
	21.665KHZ

	Vcom_BF
	6.2V
	

	HVDD
	8V
	

	Vin
	12V
	

	VDD
	16V
	


PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN SỬA CHỮA:

Mạch xử lí video rất nhạy cảm với các biến đổi tăng áp nội bộ,

Các hư hỏng của xử lí video thường làm cho tivi LED mất hình, sửa chữa cần phải chủ động áp dụng các phương pháp đo thích hợp vào các mạch điện của những khối liên quan đến xử lí video, nguồn cung cấp, tín hiệu video vào và tín hiệu video ra panel LCD  .
	STT
	HIỆN TƯỢNG
	KHỐI LIÊN QUAN
	KIỂM TRA

	1
	Mất hình
	VCC panel- Board

T.com – IC tổng hợp
	- VCC
- tín hiệu

RGB ra panel
-  Board T.CON

	2
	Mất một màu
	Tín hiệu RGB
	RGB các ngỏ vào

	3
	Nhiều hinh
	Socket Panel LCD
	Socket panel

LCD


BÀI 8: MẠCH ĐIỆN KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN
Mã bài: MĐ15 - 08

Giới thiệu:
Đây là bài học giúp cho học viên nắm bắt và tiếp cận chức năng của từng chân IC Vi điều khiển trong Tivi LED. Đồng thời giúp cho học viên biết được điều kiện cần và đủ để cho một IC vi xử lý hoạt động thông qua đó khoanh vùng những sai hỏng thuộc về lỗi của IC Vi điều khiển.

 Mục tiêu:

- Phân tích được mạch điện khối vi điều khiển trong tivi LED 




- Xác định đúng nguyên nhân gây ra hư hỏng trong mạch điện khối vi điều khiển trong tivi LED.

- Sửa chữa được các hư hỏng mạch điện khối vi điều khiển trong tivi LED. 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao,chủ động và sáng tạo trong học tập. Cẩn thận, an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung chính:

1. Chức năng mạch vi điều khiển

Chức năng – nhiệm vụ của mạch vi điều khiển của tivi Led

- Nhận lệnh từ phím lệnh ( KEY ) hoặc từ mắt thu hồng ngoại (IR)

- Mở led báo nguồn

- Mở nguồn

- Đóng ngắt mạch cao áp đèn nền

- Đóng ngắt VCC cho LCD panel

- Điều khiển tuner & trung tần chọn kênh

- Điều khiển chọn ngõ tín hiệu

- Điều khiển độ sáng, hình, âm

- Điều khiển chọn kích thước khung

- Làm câm

- Nhận điện áp báo có cáp DSUB, HDMI

- Hiển thị

- Nhớ

2. Sơ đồ mạch vi điều khiển

2.1. Mạch vi điều khiển:
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Hình 8.1. Sơ đồ nguyên lý mạch vi điều khiển

	TÊN LINH KIỆN/ CHÂN
	CHỨC NĂNG

	AVDD
	Nguồn nuôi

	RESET
	Xác lập tình trạn hoạt động

	XTAL 1, XTAL 2
	Ngõ vào, ra của thạch anh

	KEY IN
	Đường dẫn áp từ phím lệnh vào

	IR
	Mắt thu hồng ngoại

	D_SUB CABLE
	Xác nhận có kết nối cáp VGA

	HDNI DET
	Xác nhận có kết nối cáp HDMI

	SDA
	Xung dữ liệu nối tiếp

	SCL
	Xung nhịp nối tiếp

	POER ON
	Đóng/ chờ

	LED RED
	Led đỏ

	LED BLUE
	Led biển

	PANEL_CTL
	Đóng/ ngắt nguồn cho panel LCD

	BL_ON
	Đóng/ ngắt mạch tạo áp led nền

	DIMMER
	Điều chỉnh độ sáng

	MUTE
	Làm câm

	CLOCK
	Thạch anh tạo xung đồng hồ

	Memory
	IC nhớ


2.2. Mạch dao động thạch anh
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Hình 8.2. Mạch dao động thạch anh

Chân số 3 ngõ ra dao động thạch anh
Chân số 4 ngõ vào dao động thạch anh

Kiểm tra: khi đã cắm điện vào thì chân này có dao động, ta dùng đồng hồ tần số đo kiểm tra có dao động không, nếu không có kiểm tra kĩ lại và thay thạch anh

2.3. Mạch Reset
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Hình 8.3. Mạch Reset

Với thạch anh thì tùy reset âm hay reset dương, chúng ta phải tra IC, với kinh nghiệm thì chân reset nằm kế chân dao đông thạch anh, ta đo    ở chân gần đó rồi bấm power coi thử chân reset có thay đổi nguồn không, để xác định sống chết, tốt nhất ta nên tra dataship

2.4. Mạch mắt nhận
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Hình 8.4. Mạch mắt nhận

Khi chúng ta bấm remote nếu không nhận tín hiệu, ta kiểm tra có nguồn cấp cho mắt chưa, nguồn có với điều kiện remote tốt, ta dùng đồng hồ đo vào chân IR trên mắt nhận nếu không có mức nguồn thay đổi thì tat hay mắt nhận

2.5. Bộ nhớ dùng trong Tivi Led

Các bộ nhớ ROM, FLASH, ROM, RAM được dung khá phổ biến trên TV LCD, chúng có nhiệm vụ lưu trữ các tập lệnh chương trình đã viết tại nhà máy để điều khiển, giao tiếp với người sử dụng với khối lượng thông tin nhất định, khi các bộ nhớ này có vấn đề, sẽ gây ra một số hư hỏng, có thể dẫn đén những hiện tượng mà ta không thể ngờ tới, mất hình, mất âm thanh, mất điều khiển, tivi không khởi động được, mànn hình xanh,….
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Hình 8.5. Khối vi xử lý

3. Hiện tượng hư hỏng thường gặp

Thứ tự tìm Pan trên khối vi điều khiển:

- Kiểm tra nguồn cấp cho IC vi xử lý: điện áp nguồn cấp cho vi xử lý thường 3.3V hoặc 5V

- Kiểm tra dao động xung clock cấp cho khối vi xử lý, thường mạch dao động được mắc cho thạch anh bên ngoài, có thể dùng đồng hồ đo tần số hoặc dao động ký để kiểm tra tín hiệu này

- Kiểm tra lệnh RESET, lệnh này thường có mức cao, khi ở trạng thái bình thường

- Kiểm tra giao tiếp phím ấn, khi có một phím trong hệ thống phím ấn bị chạm, các phím còn lại không có tác dụng

- Kiểm tra đường liên lạc giữa IC vi xử lý với bộ nhớ ngoài: SCL, SDA.

- Kiểm tra các lệnh điều khiển đến các khối chức năng, mở nguồn, Inverter, xử lý hình ảnh,…

- Khi các điều kiện trên thỏa mãn, máy không hoạt động bạn thay IC vi xử lý
Những hiện tượng hư hỏng thường gặp:

	STT
	HIỆN TƯỢNG
	KHỐI LIÊN QUAN
	KIỂM TRA

	1
	Led Power không sáng
	SMPS - VĐK
	3.3V, Reset, XTAl, IR, nhớ, IC VXL, hư

Led

	2
	Mất lệnh

BL_ON
	Mạch lệnh ON
	Chân INV.ON của

VXL

	3
	Điều khiển sáng Không tác dụng
	Mạch lệnh BRIGHT/DIM
	Chân BRIGHT của VXL

	4
	Mất nguồn cho panel

LCD
	Mạch lệnh MUTE
	Chân panel power của VXL

	5
	Mute tiếng
	Mạch lệnh MUTE
	Chân MUTE của

VXL

	6
	Không chọn được ngõ tín
hiệu Video
	Mạch dẫn điện áp, báo

DSUB_Cable/HDMI
	Chân DSUB_Cable/HDMI
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RX0-O: tín hiệu đỏ, đảo pha của bán ảnh lẻ�
�
RX0+O: tín hiệu đỏ, đồng pha của án ảnh lẻ�
�
RX1-O: tín hiệu lá, đảo pha của bán ảnh lẻ�
�
RX1+O: tín hiệu lá, đồng pha của bán ảnh lẻ�
�
RX2-O: tín hiệu biển, đảo pha của bán ảnh lẻ�
�
RX2+O: tín hiệu biển, đồng pha của bán ảnh lẻ�
�
RXCLK-O: xung hiện pixel đảo pha của bán ảnh lẻ�
�
RXCLK+O: xung hiện pixel đồng pha của bán ảnh lẻ�
�
RX3-O: tín hiệu thêm đảo pha của bán ảnh lẻ�
�
RX3+O: tín hiệu thêm đồng pha của bán ảnh lẻ�
�






RX0-E: tín hiệu đỏ, đảo pha của bán ảnh chẵn�
�
RX0+E: tín hiệu đỏ, đồng pha của bán ảnh chẵn�
�
RX1-E: tín hiệu lá, đảo pha của bán ảnh chẵn�
�
RX1+E: tín hiệu lá, đồng pha của bán ảnh chẵn�
�
RX2-E: tín hiệu biển, đảo pha bán ảnh chẵn�
�
RX2+E: tín hiệu biển, đồng pha của bán ảnh chẵn�
�
RXCLK-E: Xung hiện pixel đảo pha bán ảnh chẵn�
�
RXCLK+E: xung hiện pixel đồng pha bán ảnh chẵn�
�
RX3-E: tín hiệu thêm đảo pha của bán ảnh chẵn�
�
RX3+E: tín hiệu thêm đồng pha của bán ảnh chẵn�
�
VCCpanel: nguồn nuôi 5V cho các IC của panel�
�









